
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng    năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 26/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2025 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Hồ sơ số H06.17-250624-0013 ngày 24 tháng 6 năm 2025 của 

Trạm Y tế xã Phước Tân - Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc đề nghị điều chỉnh, 

bổ sung nhân sự; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh tại 

Trạm Y tế xã Phước Tân thuộc Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc; địa chỉ: Ấp 

Thạnh Sơn 2A, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giấy 

phép hoạt động số 0918/SYT-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp 

ngày 18 tháng 9 năm 2017 (theo Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế 

huyện Xuyên Mộc, Trưởng Trạm Y tế xã Phước Tân và các cá nhân liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:       
- Như Điều 2; 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Phòng KHTC SYT (đăng Website Sở Y tế); 

- Lưu: VT, NV(D).                                                                 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Ngọc Triệu 

 



Phụ lục 

NHÂN SỰ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC TÂN 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN XUYÊN MỘC 
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SYT ngày          /       /2025 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 

I. NHÂN SỰ HÀNH NGHỀ ĐIỀU CHỈNH: 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Số CCHN/GPHN- 

Quyết định bổ sung 

phạm vi hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí  

chuyên môn  

Đăng ký 

hành nghề 

nơi khác  

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt liên 

quan cá nhân  

1 
Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 

Y sỹ  

đa khoa 

002121/BRVT-

CCHN  

Ngày cấp: 

29/04/2014 

Thực hiện 

theo quy định 

hiện hành của 

Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ ban 

hành tiêu 

chuẩn, chức 

trách nhiệm 

vụ các ngạch 

viên chức y 

sỹ. 

Thứ Hai đến thứ Sáu: 

Sáng: 7g00 - 11g30 

Chiều:13g30 - 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo phân công của 

trưởng TYT 
         

Phụ trách 

chuyên môn 

tại TYT xã 

Phước Tân 

Không 

Hợp đồng số 

64/HĐLĐ 

ngày 

31/10/2008 

của TTYT 

Xuyên Mộc; 

QĐ số 

478/QĐ-

TTYT ngày 

05/07/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. NHÂN SỰ HÀNH NGHỀ BỔ SUNG: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Số CCHN/GPHN- 

Quyết định bổ 

sung phạm vi hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí  

chuyên môn  

Đăng ký 

hành 

nghề nơi 

khác  

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt liên 

quan cá nhân  

1 
Trần Thị Bích 

Phương 

Điều dưỡng 

viên 

006689/BRVT-

CCHN 

Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 của 

BYT và BNV Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn CDNN Điều 

dưỡng. 

Từ T2 đến T6 

S:07g - 11g30 

C:13g30 - 17g 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của Trưởng TYT. 

Điều dưỡng Không 

QĐ số 

391/QĐ-

TTYT, ngày 

20/07/2022 

của TTYT 

Xuyên Mộc, 

v/v Thay đổi 

vị trí làm 

việc. 

2 
Nguyễn Thị 

Hằng 

Hộ sinh 

trung học 

002283/BRVT-

CCHN 

Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn CDNN hộ 

sinh. 

Từ T2 đến T6 

S:07g - 11g30 

C:13g30 - 17g 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của Trưởng TYT. 

Điều dưỡng Không 

QĐ số 

180/QĐ-

TTYT, ngày 

11/04/2023 

của TTYT 

Xuyên Mộc, 

v/v Phân 

công vị trí 

việc làm 

viên chức. 

3 Trần Thị Bình Y sỹ 
000045/BRVT-

GPHN 
Đa khoa. 

Từ T2 đến T6 

S:07g - 11g30 

C:13g30 - 17g 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của Trưởng TYT. 

Y sỹ Không 

QĐ số 

172/QĐ-

TTYT, ngày 

29/03/2024 

của TTYT 

Xuyên Mộc, 

v/v Điều 

chuyển viên 

chức. 



4 
Nguyễn Thị 

Kim Anh 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

006328/BRVT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Từ T2 đến T6 

S:07g - 11g30 

C:13g30 - 17g 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của Trưởng TYT. 

Bác sĩ Không 

QĐ số 

256/QĐ-

TTYT, ngày 

26/05/2025 

của TTYT 

Xuyên Mộc, 

v/v Điều 

chuyển viên 

chức. 

III. NHÂN SỰ NGƯNG HÀNH NGHỀ: 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Số CCHN/GPHN- 

Quyết định bổ sung 

phạm vi hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí  

chuyên môn  

Đăng ký 

hành nghề 

nơi khác  

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt liên 

quan cá nhân  

1 
Phan Thị 

Hoàng Kim 
Y sĩ đa khoa 

002143/ 

BRVT-CCHN 

Thực hiện 

theo quy định 

hiện hành của 

Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ ban 

hành tiêu 

chuẩn, chức 

trách nhiệm 

vụ các ngạch 

viên chức y 

sỹ. 

Thứ Hai đến thứ Sáu: 

Sáng: 7g00 - 11g30 

Chiều:13g30 - 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo quy định. 

Nghỉ hưu theo 

quy định 
Không 

 QĐ số 

374/QĐ -

TTYT ngày 

25/08/2021;                             

QĐ số 479 

/QĐ-TTYT 

ngày 

05/07/2023 

2 
Nguyễn Văn 

Tình 
Bác sỹ 

000941/BRVT-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa nội tổng 

hợp 

Từ T2 đến T6 

S:07g - 11g30 

C:13g30 - 17g 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo quy định. 

Chuyển  đến 

TTYT Xuyên 

Mộc 

 

689/QĐ-

TTYT, ngày 

22/12/2021 

của TTYT 

Xuyên Mộc, 

v/v bổ nhiệm 

lại chức vụ 

quản lý. 



3 
Đoàn Châu 

Long 

Y tá trung 

cấp 

002118/BRVT-

CCHN 

Thực hiện 

theo quy định 

hiện hành của 

Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ ban 

hành tiêu 

chuẩn, chức 

trách nhiệm 

vụ các ngạch 

viên chức 

điều dưỡng. 

Từ T2 đến T6 

S:07g - 11g30 

C:13g30 - 17g 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo quy định. 

Nghỉ hưu theo 

quy định 
 

261/QĐ-

TTYT, ngày 

04/06/2024 

của TTYT 

Xuyên Mộc, 

v/v Giải 

quyết chế độ 

nghỉ hưu đối 

với viên 

chức. 

4 Cao Thị Hoà 
Điều dưỡng 

trung cấp 

002155/BRVT-

CCHN 

Thực hiện 

theo quy định 

hiện hành của 

Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban 

hành  tiêu 

chuẩn, chức 

trách nhiệm 

vụ của ngạch 

viên chức 

điều dưỡng 

Từ T2 đến T6 

S:07g - 11g30 

C:13g30 - 17g 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo quy định. 

Chuyển  đến 

TTYT Xuyên 

Mộc 

 

235/QĐ-

TTYT, ngày 

05/05/2025 

của TTYT 

Xuyên Mộc, 

v/v Điều 

chuyển viên 

chức. 
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